
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2021- LỚP MẪU GIÁO NHỠ 3 

Giáo viên: Thu Trang – Ngân Giang 
 

Hoạt động 

 

 

Thời gian 

Mục tiêu 

Tuần 1 

1/3-5/3/2021 

Tuần 2 
8/3-12/3/2021 

Tuần 3 
15/3-19/3/2021 

Tuần 4 
22/3/- 26/3/2021 

Tuần 5 
29/3-2/4/2021 

 

 

Trò 

chuyện - 

đón trẻ 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết. Trao 

đổi với phụ huynh về tình hình của các con và đưa ra biện pháp phối hợp. Không ngừng nhắc trẻ 

cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp 

đầu giờ khi đến lớp. 

* Trò chuyện với trẻ: 

- Cô hỏi thăm trẻ thời gian nghỉ dịch ở nhà làm những gì? Các con học online như thế nào? 

- Những tình cảm của trẻ dành cho bà và mẹ trong ngày 8/3; Con sẽ dự định làm gì để chúc 

mừng bà, mẹ và các bạn gái trong ngày 8/3 

- Gia đình con có nuôi những con vật nào, nhà bạn nào nuôi cá cảnh không? Các con biết những 

loại cá nào? Thức ăn của chúng là gì? 

- Các con biết những loại phương tiện giao thông nào? Chúng có tác dụng gì? Buổi sáng các con 

đi học bằng phương tiện gì? Chiếc xe đạp có đặc điểm gì? 

- Khi tham gia giao thông các con phải làm gì? Bạn nào biết được đặc điểm của các loại biển báo 

cấm đi ngược chiều, đường dành cho người đi bộ… 

* Ôn kỹ năng: Cách buộc dây giầy, cách mặc áo khoác có kéo khóa, mặc áo có khuy cài  

*PTTC: 7, 18 

 

*PTNT: 

23,30,37,38,36 

 

*PTNN: 

57,64,65,69 

 

*PTTCXH:74, 

84 

 

*PTTM: 98,99 

 

Thể dục 

sáng 

* Trẻ ra sân tập thể dục  

- Thứ 2,4,6: Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Thứ 3,5 tập theo các động tác: 

+ Hô hấp: Gà gáy, ngửi hoa, thổi bóng 

+ Tay: Đưa ra phía trước, lên cao 

+ Chân: Bước ra trước, khuỵu gối 

+ Lưng- bụng: Tay chống hông quay người 90 độ sang hai bên 

+ Bật: Bật khép, tách chân 



 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

học 

Thứ 

2 

PTVĐ 

Bật xa 35-

40cm 

TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

PTVĐ 

Chuyền bóng 

qua đầu 

PTVĐ 

Trườn theo 

hướng thẳng 

đứng 

TC: Cướp cờ 

PTVĐ 

Trèo lên xuống 

thang 

TC: Rồng rắng 

lên mây 

PTVĐ 

Đi trên vạch kẻ 

thẳng- Đập và 

bắt bóng 

 

Thứ 

3 

Toán 

Dạy trẻ sắp xếp 

3 loại đối tượng 

theo quy tắc 

Toán 

Dạy trẻ xác 

định phía phải- 

phía trái của 

người khác 

Toán 

Ý nghĩa của các 

con số 

Toán 

Đo các đối 

tượng khác 

nhau bằng một 

đơn vị đo 

 

Toán 

Ôn phân biệt 

hình tròn, hình 

vuông, hình tam 

giác, hình chữ 

nhật  

Thứ 

4 

Khám phá 

Quả trứng 

Khám phá 

Trò chuyện về 

ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3 

Khám phá 

Tìm hiểu về :tập 

tính của sư tử 

đực và sư tử cái  

Khám phá 

Tìm hiểu về 

con cá cảnh  

Khám phá 

Nước ở những 

đâu 

Thứ 

5 

Văn học 

Đọc thuộc bài 

thơ: Gà mẹ 

đếm con  

Văn học 

Đọc thuộc bài 

thơ: Bó hoa 

tặng cô 

 Văn học 

Kể truyện 

truyện: Cáo thỏ 

và gà trống  

Văn học 

Kể truyện sáng 

tạo: Ba con cá 

Văn học 

Kể lại buổi thăm 

quan làng gốm 

Bát Tràng 

Thứ 

6 

Tạo hình 

In bàn tay (vở 

trang 26) 

Âm nhạc 

Biểu diễn các 

bài hát về bà và 

mẹ 

Tạo hình 

Vẽ côn trùng ( 

vở T13) 

Âm nhạc 

LQ thể loại hợp 

xướng 

Tạo hình 

Vẽ cầu vồng (  

vở trang 7 

 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát bể cá cảnh, Quan sát con thỏ; Quan sát sự đổi màu của nước, 

- Quan sát con chó, Cảm nhận thời tiết và trang phục, Quan sát sự phát triển của cây, Quan sát 

các loại lá. 

-  Quan sát thời tiết mùa xuân, Quan sát lá bị sâu, Quan sát lá vàng lá xanh; Quan sát cấu tạo của 

lá 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Thí nghiệm trứng chìm trứng nổi, Thí nghiệm tan, không tan, Thí nghiệm hoa đổi màu, Thổi 

bóng bằng banking soda, Thí nghiệm vật chìm vật nổi. 

* TCVĐ:  

Chuyền chai nước qua đầu, vật tay, cáo và thỏ Tạo dáng, Mèo đuổi chuột, Chó sói xấu tính , 

Gieo hạt, Kéo co, Ai nhanh nhất,  Bánh xe quay,  Ô tô và chim sẻ. bịt mắt bắt ,Trời nắng trời 

mưa , Rồng rắn lên mây,  bóng tròn to, Vòng quay sôcôla. 

*Chơi tự do:  

- Chơi với đồ chơi trẻ thích, chơi với các loại lá, chơi với bóng, vòng, phấn…(trong lớp) 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

góc 

- Góc sách - văn học (4 tuần) Đọc thơ theo tranh: Thơ “gà mẹ đếm con”, Thơ " Con cá chép", " 

bó hoa tặng cô”,chim chích bông", đóng kịch truyện “Ba con cá: (Trọng tâm tuần 4) 

- Góc bác sĩ (Tuần 1,2,3): Khám chữa bệnh cho các cô chú công nhân xây dựng , hướng dẫn 

bệnh nhân cách vệ sinh cá nhân rửa tay đúng cách. 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc tạo hình (4 tuần): Làm các con vật từ các nguyên vật liệu phế thải, Làm thiệp tặng bà , 

mẹ và cô giáo ( Trọng tâm tuần 1); Gấp con cá , gấp các con vật theo ý thích, Vẽ theo ý thích  

+ Góc âm nhạc ( Tuần 2, 3,4 ): Biểu diễn các bài hát đã học; Chơi với các nhạc cụ; Tổ chức trò 

chơi âm nhạc. 

Biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 

- Góc khám phá khoa học – thiên nhiên (4 tuần): Thức ăn của các con vật  mà trẻ biết , làm thí nghiệm 

với quả trứng, Chăm sóc cây xanh, Khám phá sự lớn lên của cây xanh 

- Góc xây dựng (Tuần 2, 3,4): Xây trang trại chăn nuôi; Xây nhà để xe; Xây ngã tư đường phố  

(Trọng tâm tuần 3) 

- Góc toán (4 tuần): Xếp các khối theo hình mẫu; Xâu hạt cho đủ số lượng 5; Ghép thẻ số và 

chấm tròn trong phạm vi 5; Nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật; Xâu dây qua lỗ số; ô 

tô về bến; ghép số đúng với dấu chấm tròn; Luồn dây theo quy tắc  

- Góc thực hành cuộc sống (4 tuần): Cách sử dụng nhíp , Cách đánh giầy , cách đóng mở đai da 

bằng bộ học cụ , cách têt tóc bằng bộ dây tập tết, cách gắp bằng đũa tập ăn, cách mở đai nhựa 

bằng bộ học cụ 

- Góc vận động (Tuần 2, 4 ):  Trườn theo hướng thẳng, nhảy qua vật cản, bật liên tục vào 5 ô, 

tung bóng lên cao và bắt bóng, ném trúng đích nằm ngang( Góc trọng tâm tuần 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Thực hành:  Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Rửa tay trước khi ăn, súc miệng nước muối sau khi ăn. 

- KNTHCS: Ôn kỹ năng: Cách vắt khăn ( khăn xô ), Lau chùi nước 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Thứ 2: Hoạt động lao động 

- Luyện đếm theo khả năng.  

- Hướng dẫn trẻ cách gấp chăn. 

- Hướng dẫn trẻ làm quà tặng bà, tặng mẹ. 

- Ôn kỹ năng vệ sinh cá nhân: Rửa tay, rửa mặt, súc miệng nước muối… 

- Ôn kỹ năng phòng dịch: thục hiện thông điệp 5K 

- Ôn kỹ năng thực hành cuộc sống: Cách chải và buộc tóc bạn gái; Cách gắp bằng đũa. 

- Xem video về sự sống của các loài vật sống trong rừng, sự phát triển và lớn lên của cây, xem 

quá trình làm gốm Bát Tràng 

- Âm nhạc: DH: Chỉ có một trên đời; Sướng âm+ ký hiệu 4 nốt nhạc 

- Tạo hình: Tết bè thả nước, Trang trí bưu thiếp, Gấp hoa  

- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

 

Chủ đề- sự 

kiện 

Con vật bé yêu 

thích 
Ngày hội 8/3

 

 

Một số động vật 

sống trong rừng

 

 

 Cá cảnh

 

Khám phá một 

số HTTN 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

*Đánh giá kết quả trên trẻ : 

+ MT 7 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………….  

+ MT 18 : …. % trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : …………………………………………. 

+ MT 23 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ……………………………………….. 

+ MT 30 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 37 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 36 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 38 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 57 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 64 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 65 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

 



+ MT 69 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 74 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 84 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 98 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 99 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

* Điều chỉnh kế hoạch ( nếu cần)…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


